UBND TP HẢI PHÒNG
        SỞ TƯ PHÁP


  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CHI NHÁNH HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Trưởng đơn vị
	Địa bàn xã/phường

	1. 
	Văn phòng luật sư Hội An
	Tầng 2, số nhà 147, Văn Cao, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
	 Đinh Thị Thuận

0913.375.181
	phường Gia Viên


	2. 
	Văn phòng luật sư 19-8
	Số 133 phố Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
	 Cao Mạnh Hoàng 
0904.142.066
	

	3. 
	Văn phòng luật sư 
Nhật Quang
	Số 91 phố Văn Cao, phường Gia Viên, Hải Phòng
	Đặng Thị Tuyết

0912.160.316
	

	4. 
	Văn phòng luật sư 
Trần Vô Sự
	Số 133 phố Trần Phú, phường Gia Viên , thành phố Hải Phòng
	Trần Vô Sự

0912.374.463
	

	5. 
	Văn phòng luật sư 
Hoàng Dung
	Số 103 Lê Lợi, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
	Hoàng Thị Dung

0916.981.949
	

	6. 
	Công ty Luật TNHH Lamos
	Tầng 2 số 25 Điện Biên Phủ, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
	Tô Kiều Hoa

0944.136.869
	

	7. 
	Công ty Luật TNHH MTV Bắc Trung Nam
	Số 95 khu TĐC Đồng Cái Hòm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Quang Thái

0904.396.140
	

	8. 
	Công ty luật TNHH MTV Nhật An
	Số 122 Lô 20B đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố HP
	Lê Công Khả

0989.094.776
	

	9. 
	Công ty luật TNHH MTV L66
	Số 133 Trần Phú, phường Gia Viên , thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Xuân Tình

SĐT: 0971.888.064
	

	10. 
	Văn phòng luật sư 
Hồng Quang
	Số 87/97 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Vũ Thị Thu Thái

0913.012.214
	phường Hồng Bàng


	11. 
	Văn phòng luật sư 
Thành An
	Số 16 đường Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Huy Thành

0912.118.442
	

	12. 
	Văn phòng luật sư 
Nguyên Bằng
	Số 92 phố Lý Thường Kiệt, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Lê Nguyên Bằng

0913.538.879
	

	13. 
	Văn phòng luật sư Hải Âu
	Sô 1 Phố Lý Thường Kiệt, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Đỗ Thanh Bình

0912.071.637
	

	14. 
	Văn phòng luật sư 
Nguyên Minh
	Tầng 2, căn BH01-19 Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Nguyễn Mạnh Hà

0904.679.012
	

	15. 
	Công ty Luật TNHH 
Trí Thành
	Số nhà 5, phố Minh Khai, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Phùng Trọng Khanh

01262.311.527
	

	16. 
	Văn phòng luật sư 
Sao Biển
	Phòng P504, tầng 5, số 23 phố Minh Khai, phường  Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Trần Mỹ Long

0915.544.766
	

	17. 
	Công ty Luật TNHH MTV Khánh Linh
	Số 7, Lô TĐC 05, Khu tái định cư Vinhomes Riverside Hải Phòng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thanh Hải

0904 0.207.468
	

	18. 
	Công ty Luật TNHH 
Tiên Phong
	Số 1, đường Bến Bính, phường  Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Quốc Hùng

0913.240.183
	

	19. 
	Công ty Luật TNHH MTV Nhân Ái
	Tầng 2, số 159 đường Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Lã Viết Nam

0937.442.006
	

	20. 
	Công ty Luật TNHH MTV An Minh
	Số 16 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đoàn Văn Trường

0904.422.789
	

	21. 
	Văn phòng luật sư Á Đông
	135 đường Quỳnh Cư, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Nguyễn Đăng Khoa

0982.788.218
	

	22. 
	Văn phòng Luật sư Tâm Nhân và cộng sự
	Số 71 phố Phan Bội Châu, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
	Nguyễn Thị Thanh Tâm

0983.205.468
	

	23. 
	Công ty Luật TNHH MTV Bạch Đằng Giang
	Số 7, ngõ 220, đường Vạn Kiếp, phường Hồng Bàng, thành phố  Hải Phòng
	Nguyễn Văn Thuộm

0913.011.039
	

	24. 
	Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Trang
	Số 37 Bạch Đằng, phường  Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Trần Phương Hoài

0397.921.173
	

	25. 
	Công ty Luật TNHH Hợp Lực chi nhánh thành phố  Hải Phòng
	Số 06-09 Boutique House, Vinhome Imperia, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Phạm Văn Hoa

0904.255.004
	

	26. 
	Công ty Luật TNHH MTV Tân Minh
	Nhà số 10 Lô 12, Khu tái định cư Vinhomes Riverside Hải Phòng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Hoàng Mạnh

0913.087.899
	

	27. 
	Văn phòng luật sư Thu Đình
	Số 119 phố Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố HP 
	Nguyễn Thị Thu Hòa

0914.544.818
	

	28. 
	Văn phòng luật sư Thịnh An
	Số 7 Minh Khai, phường Hồng Bàng, thành phố HP
	Trần Thị Thanh Hương

SĐT:0912.772.471
	

	29. 
	Công ty luật TNHH MTV Tài Việt Associates
	Số 27G đường Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Vũ Đức Nghĩa

0913.291.176
	

	30. 
	Công ty Luật TNHH 1-5
	Phòng 411, tầng 4, số 5 Lý Tự Trọng, phường  Hồng Bàng, Hải Phòng
	Phùng Khắc Lợi

0903.234.382
	

	31. 
	Công ty luật TNHH Aladin, chi nhánh Hải Phòng
	Tầng 2, Số 02-06, phân khu The Manhattan, Vinhomes Imperia Hải Phòng, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Nguyễn Văn Bình
	

	32. 
	Công ty Luật TNHH Hồng Bàng - chi nhánh HP
	Phòng 603, Tầng 6, số 18 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
	Trương Cẩm Hà 

0912356575


	

	33. 
	Công ty luật TNHH FIRMEX-chi nhánh HP

	Tầng 1 BH01-23 Vinhome Imperia, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
	TRẦN THỊ MINH TRANG          

0393933139
	

	34. 
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Hoàng Hưng tại Hải Phòng
	Tầng 4, BH06-33, Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Trung Việt Tiệp
	

	35. 
	Công ty luật TNHH MTV I-LAW
	Tầng 3, Số Manhattan 05-04 khu đô thị Vinhomes Imperia, phường  Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	LS Phạm Thị Thu Trang                                      SĐT: 033.339.5070
	

	36. 
	Công ty Luật TNHH MTV Duyên Hải
	LK 07-13 Dự án Hoàng Huy Riverside, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đồng Duyên Thọ

0913.244.195
	

	37. 
	Văn phòng luật sư Đông Quang
	Số 24/442 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Hải, Hải Phòng
	Đỗ Văn Quang

0903.279.923
	

	38. 
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Trung Hòa
	Số nhà 18B, Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Hải, Hải Phòng
	Hoàng Văn Tùng

0225.835.413
	

	39. 
	Công ty Luật TNHH MTV Đông Hải
	Số 201 L9-7, tổ dân phố Vĩnh Hợp, phường An Hải, thành phố HP.
	Lưu Thị Thu Hương

0989.198.150
	

	40. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH SH Legal Việt Nam tại Hải Phòng
	Liền kề 5 – 19 khu Pruksa Hoàng Huy, Vĩnh Khê, phường An Hải, TP Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thùy Linh

0936.424.738
	

	41. 
	Văn phòng luật sư Thịnh Tín
	Nhà số 65 đường 442, phường An Hải, TP Hải Phòng
	Nguyễn Quang Khải

0983.528.889
	

	42. 
	Chi nhánh Công ty luật hợp danh The Light tại Hải Phòng
	Văn Cú, phường An Hải, thành phố Hải Phòng
	Ngô Văn Thạnh

0932821188
	

	43. 
	Công ty luật TNHH MTV Phúc Tăng
	Số 107 Lô 19 Chung cư Hoàng Huy Pruksa Town, TDP Vĩnh Hợp, phường An Hải, TP Hải Phòng
	LS Lê Thị Hương                                                     SĐT: 0975.991.986
	

	44. 
	Công ty Luật TNHH An Biên
	Số 131 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, Hải Phòng
	Nguyễn Hoàng Lĩnh

0913.011.537
(Nợ phí thành viên bị xóa tên khỏi ĐLS)
	phường Lê Chân


	45. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Khôi Việt
	Số 27/49 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng
	Lưu Thiếu Đào

0904.112.310
	

	46. 
	Công ty Luật TNHH 
Hồng Hạnh
	Số nhà 20B/19/262 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Hoàng Thị Hồng Hạnh

0983.261.416
	

	47. 
	Công ty Luật TNHH MTV Hải Phòng
	Thửa 125, Lô GH4, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Lê Chân, TP  Hải Phòng
	Nguyễn Thanh Tùng

 0906.246.818
	

	48. 
	Chi nhánh Công ty Luật Doanh Thương
	Số 41 Ngõ 161 đường Thiên Lôi phường Lê Chân, Hải Phòng
	Nguyễn Ngọc Khương

0912333686
	

	49. 
	Công ty Luật TNHH
 Thái Thành
	Số 33 đường Đồng Thiện, phường Lê Chân, TP Hải Phòng
	Đào Văn Bẩy

SĐT: 0986.747.886
	

	50. 
	Văn phòng luật sư Nguyễn Hữu Thao và cộng sự
	Số 10 ngõ 98 phố Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Hữu Thao

0913.576.291
	

	51. 
	Văn phòng luật sư Quốc Chính và Liên danh
	Số 61 Nguyễn Đức Cảnh, phường  Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Bùi Quốc Chính

0912.382.208
	

	52. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH Hoàng Anh tại Hải Phòng
	Số 34B đường Hoàng Ngọc Phách, phường Lê Chân, Hải Phòng
	Dương Văn Hải

0989034655
	

	53. 
	Công ty luật TNHH
Vinh Nguyễn
	Số 20 đường Đông Trà 2, phường  Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Văn Vinh

0932.619.009
	

	54. 
	Công ty luật TNHH Bảo Anh - chi nhánh Hải Phòng
	Số 6/269 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng
	Tạ Ngọc Bảo

0913.512.394
	

	55. 
	Công ty Luật TNHH Nguyễn Vũ
	số 18 tuyến 3 Trại Lẻ, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Viết Đa

0903.413.418
	

	56. 
	Công ty luật TNHH Minh Nguyên Legalsun – chi nhánh Hải Phòng
	Số 126 phố Kênh Dương, phường Lê Chân, Hải Phòng
	Đinh Thị Nguyên

0888.695.000
	

	57. 
	Công ty Luật TNHH Thiên Bảo và cộng sự - chi nhánh HP
	Tầng 2,nhà số 85 đường Hồ Sen, phường Lê Chân TP Hải Phòng
	Hoàng Minh Phương
0965596472
	

	58. 
	Công ty luật TNHH ATOZ


	Tầng 2, B4-01, Khu đô thị Hoàng Huy Mall, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
	ĐỖ ĐẠI DƯƠNG

0868618001      
	

	59. 
	Công ty Luật TNHH MTV Hoàng Mạnh Hùng
	Số 3 Khu dân cư 2A, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
	Hoàng Mạnh Hùng

0912.390.808
	phường An Biên


	60. 
	Văn phòng luật sư 
Dung Trần và cộng sự
	Số 08A33 tập thể Công nhân xi măng, phường An Biên , thành phố Hải Phòng
	Trần Thị Kim Dung

0983.255.417
	

	61. 
	Văn phòng luật sư 
Hoa Đông Phương
	Số 26B/633 Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố HP
	Phạm Văn Hóa

0912.084.138
	

	62. 
	Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Thị Ninh
	Số nhà 456, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố HP
	Nguyễn Thị Ninh

0904.914.768
	

	63. 
	Văn phòng luật sư Nguyễn Sỹ Cải và cộng sự
	Số 26/16/646 Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
	Nguyễn Sỹ Cải

SĐT: 0858.306.735  
	

	64. 
	Công ty luật TNHH MTV M2T
	Số 2B Lô A10 Khu tập thể An Dương, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
	Dương Minh Trang

0904.297.502
	

	65. 
	Chi nhánh tại Hải Phòng – Công ty luật TNHH THD
	Số 5/612 Thiên Lôi, phường An Biên, Hải Phòng
	Đoàn Minh Thắng

0961.335.336
	

	66. 
	CÔNG TY LUẬT TNHH DUY ÍCH - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
	Số HD.74 khu đô thị Vinhomes Marina (lô TT4-11/9 khu đô thị Cầu Rào 2), phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
	PHAN MINH QUYẾT

0925168999 
	

	67. 
	Công ty luật TNHH Đăng Minh
	Số nhà 11A ngách 7 ngõ 649 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.


	Đoàn Văn Phương

0909.447.822
	

	68. 
	Công ty Luật TNHH MTV Phượng Hoàng Hải Phòng
	số 10B đường Bình Kiều, tổ dân phố Bình Kiều 1, phường Đông Hải, thành phố HP
	Trần Mạnh Tùng
	phường Đông Hải



	69. 
	Công ty luật TNHH MTV INHACO – chi nhánh Hải Phòng
	Số 1B Nam Hòa, phường Đông Hải, TP Hải Phòng
	Lương Thị Thu Hằng

0904.106.400
	

	70. 
	Công ty Luật hợp danh Atlantic Việt Nam
	Tổ dân phố Đường Đỏ, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng
	Trịnh Thị Dương

0961.418.003
	phường Kiến An

	71. 
	Công ty luật TNHH MTV Cảng Hải Phòng
	Số 557 đường Trường Chinh, phường Kiến An, thành phố HP
	Nguyễn Thu Hà

0912.810.002
	

	72. 
	Văn phòng luật sư 
Tươi Sáng
	Tầng 6, Tòa nhà số 34 đường Trần Thành Ngọ, phường  Kiến An, HP
	Nguyễn Văn Đạo

0988.524.015
	

	73. 
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Thiên Văn
	Số 110 phố Trần Thành Ngọ, phường Kiến An, Hải Phòng
	LS Hùng

0912.362.406
	

	74. 
	Văn phòng luật sư
 Lĩnh Chính Thắng
	Số nhà 22/89 phố Lãm Khê, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng
	Trần Hồng Lĩnh

0912.303.124
	

	75. 
	Văn phòng luật sư
Hải Thành
	Số nhà 26 NO-02, đường Hồng Phúc, khu đô thị Cựu Viên, phường Kiến An, TP Hải Phòng
	Nguyễn Hữu Nhợi

0862591699
	

	76. 
	Văn phòng luật sư 
Vũ Tùng
	Số nhà 65 phố Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng
	Vũ Tùng

01653.501.706
	

	77. 
	Chi nhánh Hải Phòng – Công ty luật TNHH Nguyên Khanh và cộng sự
	TDP  Cách Thượng, phường An Dương, Hải Phòng

	Nguyễn Văn Sinh
	phường An Dương



	78. 
	Công ty luật TNHH Nhâm Bùi và cộng sự - Chi nhánh Hải Phòng
	Số 08-N1 Khu đô thị Phúc Tiến, Tổ dân phố Hòa Nhất, phường An Dương, thành phố Hải Phòng 
	Bùi Thị Nhâm 
0963.123.358    
	

	79. 
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty luật TNHH Lawkey
	Số 44, đường 351, phường An Dương, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Duy Hoàn


	

	80. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Quốc tế DTD tại Hải Phòng
	số 3, ngõ 9, Tổ dân phố 1, phường An Dương, thành phố Hải Phòng
	Trần Đức Kiên

0906.059.258


	

	81. 
	Công ty luật TNHH Quốc tế DDK và cộng sự
	Số 172 Tổ dân phố 1, phường An Dương, thành phố Hải Phòng
	LS Đỗ Đức Khánh                                                  SĐT: 0906.059.258
	

	82. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH Hoài Linh thành phố Hải Phòng
	TDP An Phú, phường Hồng An, thành phố 
Hải Phòng.
	Nguyễn Thanh Quý
	phường Hồng An

	83. 
	Văn phòng luật sư

 Dũng Tín Nghĩa
	Tổ 1, thôn 5 Do Nha, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng
	Ninh Văn Dũng

0387.555.779
	

	84. 
	Công ty luật TNHH Trà My, chi nhánh Hải Phòng
	Lô 21 Khu A Trung tâm thương mại Thủy Nguyên, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
	Đỗ Lý Trà My

0972.492.828
	phường Thủy Nguyên



	85. 
	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG -  CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO TOÀN
	Tổ dân phố Thủy Sơn 5, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
	CHU VĂN MINH

0866.431.382 
	

	86. 
	Văn phòng luật sư 
Lam Sơn
	số 19 đường 25/10 Núi Đèo, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thùy

0987.800.110
	

	87. 
	Văn phòng luật sư 
iveNguyễn Toại
	Số 325 Phố Mới, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Văn Toại

0904.762.809
	

	88. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH Niềm tin Công lý tại Hải Phòng
	Lô 116, Khu Khau Da, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Văn Ngọc
0211.3847.777
	

	89. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Nguyễn Trang tại Hải Phòng
	Số 98 đường Máng nước, Bạch Đằng 1, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Trần Hoài Phương

0906.118.448
	

	90. 
	Văn phòng luật sư

Lê Huy
	Số 32 đường Bạch Đằng, phường  Thủy Nguyên, thành phố HP
	Lê Hồng Ni

0912.086.911
	

	91. 
	Chi nhánh tại Hải Phòng - Công ty luật TNHH Hoa Nhật Minh
	Tổ dân phố Đà Nẵng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Đoàn Tăng Hải

0974.115.066
	

	92. 
	Văn phòng luật sư  
Hải Hưng
	Số 142 Nguyễn Thị Duệ, P.Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Vũ Năm

0913.087.507
	phường Lê Thanh Nghị



	93. 
	Văn phòng luật sư  
Tâm Đức Phúc
	Số 30 Lạc Long Quân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Đinh Ngọc Phán

0978.811.627
	

	94. 
	Văn phòng luật sư  
Bảo Chánh
	Số 309 đường Ngô Quyền, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
	Ninh Văn Lực

02206.293.888
	

	95. 
	Văn phòng luật sư  

Tâm Á
	Số 6/152, Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Phạm Thị Dịu

0967.654.666

0983.034.298
	

	96. 
	Công ty Luật TNHH Tài Trí - chi nhánh HP
	Số 155 phố Nguyễn Thị Duệ, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng
	Phạm Đức Phi

0933671331
	

	97. 
	Công ty Luật TNHH Thông Tuệ - chi nhánh HP
	Số 20 Đỗ Ngọc Du, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
	Nguyễn Sỹ Anh

0943447859
	

	98. 
	Công ty Luật TNHH Bảo An Đăng
	Tòa nhà Minh Thái, tầng 2 số 248 Nguyễn Lương Bằng, p. Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng
	Vũ Thị Mỵ

0917.799.290
	

	99. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
	Số 21 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Đỗ Văn Phi

0942.141.668
	

	100. 
	Văn phòng luật sư 

Thanh Hà HD
	Số 84 Phùng Chí Kiên, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Huy Hiểu

0888.609.199
	

	101. 
	Chi nhánh VPLS Bảo Công tại Hải Phòng
	Lô 72.42 Khu đô thị phía Tây, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Lê Minh Thăng 

0906561111
	

	102. 
	Công ty luật TNHH VRI - Chi nhánh Hải Phòng


	Số 5 Kim Đồng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
	Nguyễn Thị Mai

0913.097.686          
	

	103. 
	Công ty luật TNHH Thanh Văn - Chi nhánh Hải Phòng

	Số 08 Nguyễn Mại, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.
	ĐOÀN KHÁNH

0912.444.579
	phường Tân Hưng


	104. 
	Công ty Luật TNHH 

An Phước
	Số 332 Lương  Thế Vinh, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng
	Vũ Văn Biên

0220.3848499

0912.675342
	

	105. 
	Chi nhánh số 1 HP – Công ty Luật TNHH Thái Dương FDI Hà Nội
	Số 164 Yết Kiêu, phường Tân Hưng, thành phố HP
	Lưu Anh Cường

0866222823
	

	106. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Pháp SOHA
	Ngõ 41 phố Lý Anh Tông, Khu 2, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng 
	Nguyễn Văn Nhiệm 

0914613366
	

	107. 
	Công ty Luật TNHH MTV Quang Vinh
	Số nhà 240 đường Hàm Nghi, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng
	Phạm Quang Vinh

0913.356.098
	

	108. 
	Công ty Luật TNHH Nhất Tâm và đồng nghiệp
	Số 14 đường Đông Trung Hành, khu Trung Hành 8, phường  Hải An, thành phố HP
	Bùi Quốc Tuấn

0903.448.600
	Phường Hải An

	109. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dragon
	Số 102 Lô 14 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Minh Long

0225.532.259
	

	110. 
	Công ty Luật TNHH MTV Hoa Phượng
	Số nhà 52A, phố Ngô Gia Tự, phường Hải An, thành phố HP
	Nguyễn Anh Vũ

0917.346.879
	

	111. 
	Công ty Luật TNHH
 Gia Minh
	Số 269 đường Văn Cao, phường  Hải An, thành phố HP
	Đỗ Đức Thịnh

0138.603.148
	

	112. 
	Công ty Luật TNHH Lahaye
	16A/119 Phố Trung Hành, Trung Hành 7, phường Hải An, Hải Phòng
	Trần Thị Thùy Liên

0932.364.368
	

	113. 
	Công ty Luật hợp danh V.I.P - Chi nhánh Hải Phòng
	Số nhà 13A (số cũ là 109) phố Hạ Lũng, tổ dân phố số 10, phường Hải An, thành phố HP
	Trần Văn Tám
	

	114. 
	Văn phòng luật sư 
Hà Phương
	Tàng 2, Số 41, TDP Hào Khê, phường Hải An, Hải Phòng
	Phạm Thị Thu Hà

0983.235.148
	

	115. 
	Công ty Luật TNHH MTV Sunrise Việt Nam và cộng sự
	Tầng 1, số 14Đ/369 đường Văn Cao, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
	Nguyễn Thị Hoa

0225.3920977
	

	116. 
	Văn phòng luật sư 
Tùng Khánh
	Khu Hạ Lũng 10, phường  Hải An, thành phố Hải Phòng 
	Nguyễn Gia Tiệp                                               SĐT: 0936.586.586
	

	117. 
	Công ty Luật TNHH HNT – LAW GROUP chi nhánh Hải Phòng
	Tổ dân phố số 4. phường Hải An, Hải Phòng (số 55A ngõ 273 Đằng Hải)
	Bùi Thị Xuân Thu

0934.319.979
	

	118. 
	Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng – Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng
	Số 104/193 Văn Cao, phường Hải An, Hải Phòng
	Lê Hiếu

0888.410.888
	

	119. 
	Công ty luật TNHH Brandco - Chi nhánh Hải Phòng
	Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Hải Phòng
	Đỗ Thị Khánh Huyền

0962.284.646
	

	120. 
	Văn phòng luật sư Văn Toản
	TDP Lực Hành, phường Hải An, thành phố HP
	Nguyễn Văn Toản

0904.239.839
	

	121. 
	Công ty luật TNHH JINGSH Gia Minh Việt Nam
	Số 300 đường Văn Cao, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	LS Nguyễn Thị Hương                                    SĐT: 0973.561.948
	

	122. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH HQC tại HP 
	8A ngõ 17 đường Kiều Sơn, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	Phạm Minh Hoàng
	

	123. 
	Công ty luật TNHH MTV LFT
	Tổ dân phố số 15, phường  Hải An, thành phố HP
	Phạm Minh Tuấn

0916685898


	

	124. 
	Văn phòng luật sư Bảo Nguyên

	Tổ dân phố 14, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.


	Hà Thị Thanh Bình 

0912160385
	

	125. 
	Văn phòng luật sư 
Lương Văn Lịch

	16b/231 phụ b, Văn Cao, An Khê 1, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	Lương Văn Lịch
0936929979


	

	126. 
	Công ty luật TNHH APOLLO - chi nhánh Hải Phòng


	Số 43 Bến Láng, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.


	Đào Minh Đức

0966366858 - 0961863593
	

	127. 
	Văn phòng luật sư 
Đoàn Thành Trung
	Số 166 ngõ 195 đường Nguyễn Văn Hới, phường  Hải An, thành phố HP
	Đoàn Thành Trung

0904.216.960
	

	128. 
	Công ty Luật TNHH MTV An Trần Gia
	Tầng 2 số 43 đường Trung Lực, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	Đỗ Hoàng Dương

0912.262.021
	

	129. 
	Công ty luật TNHH MTV PQD
	Số 6/26 đường Cát Bi, TDP số 3, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
	Lê Thúy Quỳnh

0904.047.775
	

	130. 
	Văn phòng luật sư 
Đại Minh
	Số 329 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Hồng Thanh

0904.224.855
	phường Hải Dương


	131. 
	Công ty luật TNHH LS Hồng Pastner - Chi nhánh Trần Hưng Đạo


	số 546 phố Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	Đoàn Văn Hồng

0912 815 968
	

	132. 
	Công ty luật TNHH 
Tô An
	Số 226 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	Phạm Thị Toán

0965846336
	

	133. 
	Văn phòng luật sư   Chu Văn Chiến
	Số 138 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	Chu Thanh Nhân

0902.044.533
	

	134. 
	Chi nhánh Văn phòng Luật sư Tô Lịch
	Số 226 đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Văn Thắng
	

	135. 
	Văn phòng luật sư  
Đoàn Minh
	Số 01 phố Xuân Đài, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. 
	Đoàn Minh

0904.274.015
	

	136. 
	Văn phòng luật sư  
Á Đông
	Số 15A đường Hồng Quang, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
	Nguyễn Kiều Đông

0978.018.878
	phường Thành Đông


	137. 
	Văn phòng luật sư   

TH Bảo Tín
	Số 11/501 đường Điện Biên Phủ, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng
	Dương Đức Trọng

0912.000.861
	

	138. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trần Nguyên
	số 13 ngõ 114 Phan Đình Phùng, p. Thành Đông, thành phố Hải Phòng
	Trần Minh Quân

0243.7152255
	

	139. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV INVESTCO
	Số 355 đường Điện Biên Phủ, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng
	Lại Quý Cẩn

0903446051
	

	140. 
	Văn phòng luật sư
Hải Dương
	Số 77B đường An Thái, Tổ dân phố 2, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng
	Đinh Vinh Dự

0912.354682
	

	141. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Gia Bách
	số 47A Trần Công Hiến, p. Thành Đông, thành phố Hải Phòng
	Luân Thị Nương
	

	142. 
	Công ty Luật TNHH MTV Thời Đại
	Số 06, phố Tự Đoài, khu 5 phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng
	Hoàng Xuân Triệu

0986.741.979
	

	143. 
	CÔNG TY LUẬT TNHH LS HỒNG & PARTNERS
	Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 22, khu dân cư Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng
	Đoàn Văn Hồng

0912.815.968
	Phường Ái Quốc


	144. 
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và 
cộng sự
	Thôn Lác, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thu Trang
	xã Vĩnh Bảo



	145. 
	Công ty Luật TNHH MTV Investco
	Số 25 Điện Biên Phủ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thanh Tùng
0903.446.051
	Phường Ngô Quyền


	146. 
	Công ty luật TNHH Một thành viên CMA
	Số 135 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, Hải Phòng
	Lê Bá Châu

0986.057.998
	

	147. 
	Công ty Luật TNHH MTV Phúc Thịnh
	Phòng 406 Khách sạn Hàng Hải, số 282 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố HP
	Nguyễn Quang Chiến

SĐT: 0973.803.229
	

	148. 
	Công ty Luật TNHH MTV

Đình Hải
	Số 10/28/317A Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Lê Đình Hải

0913.388.686
	

	149. 
	Công ty Luật TNHH MTV Nhung Hoa
	Số nhà 2B ngõ 291 đường Đông Khê, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thị Tố Hoa

0989.055.363
	

	150. 
	Công ty luật TNHH MTV Đại Lợi
	Số 14/12 Chu Văn An, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Đăng Lợi

0903.213.518
	

	151. 
	Chi nhánh Hải Phòng – Công ty luật TNHH Trần Nguyên
	Số 533 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng
	Đoàn Văn Tùng
	

	152. 
	Công ty luật TNHH Phương Đức
	Tầng 5 Tòa nhà Sơn Hải, số 452 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đặng Thế Phương SĐT: 0913.823.218
	

	153. 
	Văn phòng luật sư 
Bạch Đằng
	Số 4/16 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Vũ Đình Dực

0913.265.014
	

	154. 
	Công ty luật TNHH MTV Đại Dương Xanh
	Số 11 P23/104 Đoạn Xá, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	LS Lê Ngọc Toàn                                               SĐT: 0782.296.148
	

	155. 
	Công ty luật TNHH Lâm Giang và cộng sự
	Số 73 Lê Lợi, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Trường Lớp

0903.215.230
	

	156. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Nguyễn Đức Quảng Đạt tại Hải Phòng
	Số 27 khu A6 Lô 6B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thị Đức Hiên
	

	157. 
	Công ty Luật TNHH 
Trịnh Khắc Triệu
	P305 tầng 5 Tòa nhà số 5A Võ Thị Sáu, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Trịnh Khắc Triệu

0913.240.459
	

	158. 
	Văn phòng luật sư Xã hội và Gia đình
	Số 62 lô 27 đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng
	Nguyễn Văn Xứng

0913.575.713
	

	159. 
	Văn phòng luật sư 
Đức Thuận
	Số 02/02/71 Đông Khê, phường Ngô Quyền, Hải Phòng
	Ngô Văn Thắng

0983.080.068
	

	160. 
	Văn phòng luật sư TTC
	Phòng 11 tầng 5 Tòa nhà TTC, số 630 đường Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, thành phố  Hải Phòng
	Đỗ Ngọc Bình

0912.119.400
	

	161. 
	Công ty luật TNHH 
Khang Nhân
	Phòng 306, tầng 3, số 5A phố Võ Thị Sáu, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thanh Điệp

0904.613.883
	

	162. 
	Công ty Luật TNHH MTV Lân Đặng                                                                                                                                                                                 và đối tác
	Phòng 1504, tháp B, tòa nhà TD Plaza, lô 20A, đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng
	Đặng Quang Lân

0904.067.588
	

	163. 
	Văn phòng luật sư 13/5
	Số 40/109 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
	Nguyễn Xuân Tứ

0902.086.512
	

	164. 
	Chi nhánh công ty Luật TNHH MTV Việt Úc
	Số nhà 272, đường Đông Khê, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng
	Lê Đình Dũng

0225.502.993
	

	165. 
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Long Tâm tại Hải Phòng
	Cẩm Xuân, Kiến Thụy, Hải Phòng
	Nguyễn Thị Liên

0333392073
	xã Kiến Thuỵ



	166. 
	Văn phòng luật sư Tâm Huy
	Số 30 Hồ Sen, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Xuân Lánh

0919.386.466
	

	167. 
	Văn phòng luật sư
Lan Phương
	Thôn Xuân Úc, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thị Lan Phương

ĐT: 0904.371.444
	

	168. 
	Văn phòng luật sư Thế Định - Chi nhánh Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
	thôn Xuân La, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 
	Phạm Thế Định 

0904022165  
	

	169. 
	Văn phòng Luật sư 

 Sao Đỏ
	Số nhà 47A đường Đoàn Kết, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng
	Nguyễn Xuân Tuyên

02203.883.237
	phường Chu Văn An 

	170. 
	Công ty Luật TNHH 
Bùi Lê và cộng sự
	Số 163, phố Nguyễn Trãi I, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng
	Bùi Thị Mai Lê

0974.555.316
	

	171. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH Niềm tin công lý
	90 đường Hữu Nghị, KDC Trần Hưng Đạo, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng
	Nguyễn Văn Lai

0915172175
	

	172. 
	Công ty Luật TNHH 
Viễn Đông
	Khu dân cư Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng
	Bùi Văn Dinh

0220.3559979
	phường Tứ Minh 

	173. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH SURELAW
	Tầng 3, số 21/LK5 đường Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng
	Lê Văn Thanh

0976292998
	

	174. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Quang Vinh


	Số 98, phố Nguyễn Trãi, phường Kinh Môn, TP Hải Phòng
	Phạm Quang Vinh

02203.535.888
	phường Kinh Môn

	175. 
	Văn phòng luật sư  
Thế Định
	Số 193 Trần Hưng Đạo, phường  Kinh Môn, TP Hải Phòng
	Phạm Thế Định

0904.022.165
	

	176. 
	Chi nhánh Công ty luật TNHH Sunflower Kinh Môn
	Số 141 Tây Sơn, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng
	Trần Thị Phương Thu 

0902112891
	

	177. 
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn
	Số 29 Trần Hưng Đạo, xã Nam Sách, TP Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thoan

0986327388
	xã Nam Sách

	178. 
	Công ty luật TNHH MTV Đỗ Gia An Phát
	Thôn 16, xã Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng
	Đỗ Trọng Anh

SĐT: 0913.063.033
	Xã Hùng Thắng

	179. 
	Văn phòng luật sư 

 Bảo Công
	Số nhà 2, khu 1, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Thanh Hải

02203.862915
	phường Thạch Khôi 

	180. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn xuân lộc MTL và cộng sự - chi nhánh HP
	Số 851A Phạm Văn Đồng, TDP Hải Thành 3, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.


	NGUYỄN HỮU LÂM

0914782226
	phường  Dương Kinh

	181. 
	Công ty Luật TNHH Bùi Lê và cộng sự
	Số 168A đường Hòa Nghĩa, Tổ 6 phường Dương Kinh, Hải Phòng
	Bùi Thị Mai Lê

0974.555.316
	

	182. 
	Văn phòng luật sư 
Công Minh
	Số 510 đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 
	Nguyễn Công Minh

0913.575.727
	

	183. 
	Văn phòng luật sư Chung Vinh - Chi nhánh Hải Phòng
	Kỳ Sơn 9, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng 
	Đoàn Anh Phương Vũ 

0918406068

0971813668
	xã Việt Khê

	184. 
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty luật TNHH 

AB LINCOLN
	thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng.
	LƯU ANH TUẤN 

0936998879 
	xã Nam An Phụ

	185. 
	Công ty luật TNHH Đào An - Chi nhánh Hải Phòng
	thôn Lộc Trù, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng.
	TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT  

0939246825
	xã Tiên Minh

	186. 
	Văn phòng luật sư Thiên Văn An
	Số 165 đường Phan Đăng Lưu, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng
	LS Nguyễn Quang Đông                                      SĐT: 0919.911.522
	phường Phù Liễn

	187. 
	Văn phòng luật sư VHT
	Số 38 Mạc Đĩnh Chi, phường Phù Liễn, thành phố HP
	Vũ Hồng Tuyển

0913.540.357
	

	188. 
	Công ty luật TNHH New Wind – chi nhánh Hải Phòng
	Số 86 Lệ Tảo, phường Phù Liễn, TP Hải Phòng
	Đặng Quang Hiệu

0902.682.826
	


